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  GIỚI THIỆU

     Ánh nắng và bức xạ nhiệt do nắng gây ra luôn là một thách thức với mọi công trình ở Việt Nam. 
Các vách kính lớn, các khung cửa lớn mang lại vẻ đẹp riêng và tăng cường sự tương tác với thiên 
nhiên của công trình. Rèm cửa, lam nhôm là một phần không thể thiếu với các công trình hiện đại, 
đặc biệt sản phẩm rèm tự động là giải pháp mang tính đột phá về công nghệ, khắc phục mọi 

nhược điểm của rèm thông thường.

    Với sự phát triển vũ bão về lĩnh vực xây dựng, số lượng công trình sử dụng tường kính sẽ ngày 
một nhiều hơn. Là người đi tiên phong trong lĩnh vực rèm tự động, động cơ rèm, lam nhôm tự 
động, chớp kính tự động, Ihome Việt Nam cam kết sẽ mang lại cho các kiến trúc sư và chủ đầu 
tư những giải pháp hiệu quả về rèm tự động, lam nhôm tự động chắn nắng từ mặt bên ngoài công 
trình . Các sản phẩm của Ihome Việt Nam sẽ giúp công trình của Quý khách vừa có được điểm 
nhấn kiến trúc, vừa đáp ứng được những tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và công năng sử dụng 
tối ưu nhất.
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THIẾT KẾ - TIỆN NGHI
    Giải pháp rèm tự động của Ihome Việt Nam bao gồm các 
loại động cơ rèm, có thể thay thế cho tất cả các loại rèm kéo 
tay thông thường, với những tính năng hoạt động chỉ trên một 
phím bấm điều khiển từ xa, điều khiển công tắc gắn tường, 
kết nối hệ thống điện thông minh - Điện thoại di động Smart-
phone.

    Giải pháp lam nhôm tự động chất liệu nhôm đúc hợp kim 
cao cấp, mang nét thiết kế hiện đại, công năng ngăn ánh 
nắng và nhiệt độ ngay từ bên ngoài ngôi nhà và tạo điểm 
nhấn đẳng cấp.

    Giải pháp cửa sổ tự động, giàn phơi tự động mang lại cho 
cuộc sống tiện nghi và nhàn hạ hơn.
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    Khi khung rèm rộng trên 1.5m, việc kéo rèm mở ngang thường yêu cầu dùng đến lực của con 
người, những bộ rèm rộng và cao thường gây khó khăn nếu kéo rèm bằng tay. Bạn thường phải 
đến tận nơi để kéo rèm bằng tay, hoặc đi đến từng ô cửa để kéo rèm. Rèm mở ngang tự động sẽ 
giải quyết hết những vấn đề trên, giúp gia chủ và kiến trúc sư có thể để khung cửa sổ hoặc khung 
kính rộng và cao tùy thích, điều khiển rèm tùy thích chỉ bằng phím bấm.

HỆ ĐỘNG CƠ MỞ NGANG
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Động cơ

Đầu chính Thanh ray Dây cu roa Dẫn hướng Bi treo
Ke xoay

Ke bắt tường

Chốt ray
Đầu phụ

Loa thông minh

Bản mô tả mặt cắt sản phẩm

1.4 mm 1.7 mm 3.5 mm
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Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 65W.
Lực kéo 1.2Nm, Độ ồn < 35dB, IP20.
Vận tốc, tốc độ 12cm/s.
Sóng điều khiển RF433.92MHz.
Kéo mồi tự chạy khi có điện.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact.
Kích thước 50 x 50 x 295mm.

Kết nối APP điện thoại, loa thông minh.
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 65W.
Lực kéo 1.2Nm, Độ ồn < 35dB, IP20.
Vận tốc, tốc độ 12cm/s.
Sóng điều khiển RF 433.92MHz.
Kéo mồi tự chạy khi có điện.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact.
Kích thước 50 x 50 x 295mm.

Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 36W.
Lực kéo 1.2Nm, Độ ồn < 35dB, IP20.
Vận tốc, tốc độ 10-20cm/s.
Sóng điều khiển RF 868MHz.
Kéo mồi tự chạy khi có điện.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact.
Kích thước 43 x 43 x 356mm.

Kết nối APP điện thoại, loa thông minh.
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 36W.
Lực kéo 1.2Nm, Độ ồn < 35dB, IP20.
Vận tốc, tốc độ 10-20cm/s.
Sóng điều khiển RF 868MHz.
Kéo mồi tự chạy khi có điện.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact.
Kích thước 43 x 43 x 356mm.

Kết nối APP điện thoại, loa thông minh.
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 36W.
Lực kéo 1.2Nm, Độ ồn < 35dB, IP20.
Vận tốc, tốc độ 10-20cm/s.
Sóng điều khiển RF 868MHz.
Kéo mồi tự chạy khi có điện.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact.
Kích thước 43 x 43 x 335mm.

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Aok, Công nghệ Đức
Xuất xứ: Trung Quốc

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Aok, Công nghệ Đức
Xuất xứ: Trung Quốc

AM50

IH80E WIFI

HN89-E-W

HN89-E

HN89-E-Z

MÃ
SẢN PHẨM MÔ TẢ SẢN PHẨM

THANH RAY

ĐỊNH HÌNH
(M)

CHIẾT LY
(M)

GHI CHÚ

3.400.000

4.400.000

490.000 370.000

490.000 370.000

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Novo
Xuất xứ: Trung Quốc

3.400.000 490.000 370.000

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Novo
Xuất xứ: Trung Quốc

4.000.000 490.000 370.000

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Novo
Xuất xứ: Trung Quốc

4.400.000 490.000 370.000

Dùng cho rèm cao thông tầng
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 72W.
Lực kéo 2Nm, Độ ồn < 35dB, IP20.
Vận tốc, tốc độ 12cm/s.
Sóng điều khiển RTS 433.92MHz.
Không kéo rèm bằng tay được, siêu khỏe.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact,
Kích thước 53 x 68 x 316mm.

IH68

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Aok
Công nghệ Đức
Xuất xứ: Trung Quốc

4.400.000 490.000 370.000

ĐỘNG CƠ
PHỤ KIỆN

ĐIỀU KHIỂN
(BỘ)
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MÃ
SẢN PHẨM MÔ TẢ SẢN PHẨM

THANH RAY

ĐỊNH HÌNH
(M)

CHIẾT LY
(M)

GHI CHÚ

Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 35W.
Lực kéo 0.6Nm, Độ ồn 41dB, IP30.
Vận tốc, tốc độ 15cm/s.
Sóng điều khiển RTS 433MHz.
Kéo mồi tự chạy, hành trình tự động.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact.
Kích thước 53 x 93 x 263mm.

Động cơ bảo hành 5 năm,
Điều khiển và phụ kiện 2 năm.
Hãng Somfy, Pháp
Xuất xứ: Trung Quốc

SOMFY
Movelite

35 RTS
10.300.000 490.000 370.000

Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 60W.
Lực kéo 1Nm, Độ ồn 40.6dB, IP30.
Vận tốc, tốc độ 15cm/s.
Sóng điều khiển RTS 433MHz.
Kéo mồi tự chạy, hành trình tự động.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact.
Kích thước 53 x 93 x 263mm.

Động cơ bảo hành 5 năm,
Điều khiển và phụ kiện 2 năm.
Hãng Somfy, Pháp
Xuất xứ: Trung Quốc

SOMFY
Movelite

60 RTS
14.200.000 490.000 370.000

Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 60W.
Lực kéo 1Nm, Độ ồn 29.8dB, Siêu êm,.
Vận tốc, tốc độ 15cm/s,  IP30
Sóng điều khiển RTS 433MHz.
Kéo mồi tự chạy, hành trình tự động.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact.
Kích thước 53 x 93 x 328mm.

SOMFY
Glydea
ULTRA

60E RTS

Động cơ bảo hành 5 năm,
Điều khiển và phụ kiện 2 năm.
Hãng Somfy, Pháp
Xuất xứ: Trung Quốc

22.200.000 490.000 370.000

Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 40W.
Lực kéo 1Nm, Độ ồn <40dB, IP20.
Vận tốc, tốc độ 14-17cm/s.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Kéo mồi tự chạy, hành trình tự động.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact.
Kích thước 49 x 77 x 305mm.

FOREST L

Động cơ bảo hành 5 năm,
Điều khiển và phụ kiện 2 năm.
Hãng Forest
Xuất xứ: Hà Lan

19.100.000 1.220.000 1.100.000

Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 65W.
Lực kéo 1.5Nm, Độ ồn <40dB, IP20.
Vận tốc, tốc độ 15cm/s.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Kéo mồi tự chạy, hành trình tự động.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact.
Kích thước 49 x 77 x 305mm.

FOREST M

Động cơ bảo hành 5 năm,
Điều khiển và phụ kiện 2 năm.
Hãng Forest
Xuất xứ: Hà Lan

24.920.000 1.220.000 1.100.000

4.400.000

Dùng cho rèm cao thông tầng
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 45W.
Lực kéo 1.2Nm, Độ ồn < 35dB, IP20.
Vận tốc, tốc độ 12-14cm/s.
Sóng điều khiển RTS 433.92MHz.
Không kéo rèm bằng tay được, siêu khỏe.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact,
và kết nối chính phụ AC22OV.
Kích thước 55 x 70 x 215mm.

KF55A-45

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Keco
Xuất xứ: Trung Quốc

490.000 370.000

ĐỘNG CƠ
PHỤ KIỆN

ĐIỀU KHIỂN
(BỘ)



HỆ VẬT TƯ NÂNG CAO
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STT

1 1 600.000

720.000

556.000

676.000

1.770.000

400.000

440.000

520.000

700.000

800.000

1.900.000

2.600.000

3.800.000

7.000.000

3.800.000

600.000

700.000

1.500.000

1.900.000

2.600.000

3.800.000

1.700.000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Thanh ray nhập, có lót nhựa giảm ồn,
chiết ly M

M

M

M

M

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Nhôm hợp kim sơn tĩnh điện

Nhôm hợp kim sơn tĩnh điện

Nhôm hợp kim sơn tĩnh điện

Nhôm hợp kim sơn tĩnh điện

Nhôm hợp kim sơn tĩnh điện

Dùng cho 1 động cơ IH

Dùng cho 2 động cơ IH

Dùng cho 6 động cơ IH

Dùng cho 16 động cơ IH

Dùng cho 99 động cơ HN

Dùng cho 1 động cơ Somfy

Dùng cho 2 động cơ Somfy

Dùng cho 4 động cơ Somfy

Dùng cho 15 động cơ Somfy

Dùng cho 16 động cơ Forest

Dùng cho 1 động cơ IH

Dùng cho 2 động cơ IH

Dùng cho 6 động cơ IH

Dùng cho 1 động cơ Somfy

Dùng cho 2 động cơ Somfy

Dùng cho 4 động cơ Somfy

Dùng cho 2 động cơ Forest

Thanh ray nhập, có lót nhựa giảm ồn,
định hình

Thanh ray mềm uốn cong, chiết ly

Thanh ray mềm uốn cong, định hình

Thanh ray Forest, uốn cong, định hình

Điều khiển từ xa IH 1 kênh

Điều khiển từ xa IH 2 kênh

Điều khiển từ xa IH 6 kênh

Điều khiển từ xa IH 16 kênh

Điều khiển từ xa HN 99 kênh

Điều khiển từ xa Somfy 1 kênh

Điều khiển từ xa Somfy 2 kênh

Điều khiển từ xa Somfy 4 kênh

Điều khiển từ xa Somfy 15 kênh

Điều khiển từ xa Forest 16 kênh cảm ứng

Công tắc từ xa IH 1 kênh

Công tắc từ xa IH 2 kênh

Công tắc từ xa IH 6 kênh

Công tắc từ xa Somfy 1 kênh

Công tắc từ xa Somfy 2 kênh

Công tắc từ xa Somfy 4 kênh

Công tắc từ xa Forest 2 kênh

GHI CHÚ:
* Báo giá chưa bao gồm VAT và lắp đặt tại công trình

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Mô tả sản phẩm Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Ghi chú



Thanh đáyỐng cuộn

1.3 mm 1.2 mm

ø 50

Giá treo

C
hi

ều
 c

ao

Chiều rộng

8.58.5

10
.5

10
.5

8.5
10

.5

1.5 cm3 cm

    Rèm cuốn tự động sử dụng động cơ ống xuất hiện tại Mỹ từ năm 1976. Rèm cuốn rất lý tưởng 
cho các khung kính lớn như trong phòng họp, phòng VIP, không gian công cộng, cửa sổ trên 
cao và giếng trời. Chúng mang lại một dáng vẻ đồng nhất cho mặt tiền của công trình, giúp nâng 
cao hiệu quả của thiết kế kiến trúc. Rèm tự động cũng là đồng hành không thể thiếu của kiến trúc bền 
vững vì chúng tối đa hóa sử dụng ánh sáng của nguồn tự nhiên, đồng thời giảm tiêu thụ năng lượng 
do bức xạ nhiệt gây ra.

HỆ RÈM CUỐN TỰ ĐỘNG
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Bản mô tả mặt cắt sản phẩm

3.5 mm



Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 115W.
Lực kéo 6Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 28v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact.
Kích thước 35 x 595mm.

Kết nối app điện thoại, loa thông minh.
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 115W.
Lực kéo 6Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 28v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kích thước 35 x 595mm.

Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 115W.
Lực kéo 6Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 28v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact.
Kích thước 35 x 595mm.

Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 250W.
Lực kéo 20Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 30v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt..
Kích thước 45 x 605mm.

Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 160W.
Lực kéo 3Nm, Độ ồn < 54dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 30v/p.
Sóng điều khiển RTS 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kích thước 45 x 510mm.

Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 150W
Lực kéo 6Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 20v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kích thước 35 x 600mm.

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Aok, Công nghệ Đức
Xuất xứ: Trung Quốc
Rộng tối thiểu 0.7m,
Cao tối đa 6m (ống cuốn f50)

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Aok, Công nghệ Đức
Xuất xứ: Trung Quốc
Rộng tối thiểu 0.7m,
Cao tối đa 6m (ống cuốn f50)

IH35
6/28E

IH35 6/28E
+ RF WIFI IH

IH45
20/30E

IH35 6/28
MEL

Somfy Altus
40 RTS 3/30

Forest
6/20SQ

MÃ
SẢN PHẨM MÔ TẢ SẢN PHẨM

THANH NHÔM

MÁNG
(M)

ỐNG F50
(M)

GHI CHÚ

 3.700.000

 4.900.000

 280.000  280.000

 280.000  280.000

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Aok, Công nghệ Đức
Xuất xứ: Trung Quốc
Rộng tối thiểu 0.7m,
Cao tối đa 9m (ống cuốn f50)

 4.600.000  280.000  280.000

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Aok, Công nghệ Đức
Xuất xứ: Trung Quốc
Rộng tối thiểu 0.7m,
Cao tối đa 9m (ống cuốn f55)

 4.800.000  280.000  280.000

Nguồn điện DC12W qua bộ đổi nguồn AC 
220V
Lực kéo 1.2Nm, Độ ồn < 110dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 30v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kích thước 25 x 45mm.
Có pin lưu điện bên trong, khoảng 3 tháng 
sạc 1 lần.

IH25E
(Pin lưu điện)

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Aok, Công nghệ Đức
Xuất xứ: Trung Quốc
Rộng tối thiểu 0.5m,
Cao tối đa 3m (ống cuốn f38)

 4.200.000

Động cơ bảo hành 5 năm,
Điều khiển và phụ kiện 2 năm.
Hãng Somfy, Pháp
Xuất xứ: Châu Âu
Rộng tối thiểu 0.7m,
Cao tối đa 9m (ống cuốn f50)

Động cơ bảo hành 5 năm,
Điều khiển và phụ kiện 2 năm.
Hãng Forest
Xuất xứ: Hà Lan
Rộng tối thiểu 0.7m,
Cao tối đa 9m (ống cuốn f50)

 12.600.000

 16.400.000

 280.000  280.000

 280.000  280.000

ĐỘNG CƠ
PHỤ KIỆN

ĐIỀU KHIỂN
(BỘ)

BẢNG BÁO GIÁ

CATALOG BÁO GIÁ SẢN PHẨM9
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HỆ VẬT TƯ NÂNG CAO

STT

1 1

1

1

1

Cái

Cái

Cái

Cái

Điều khiển từ xa IH 1 kênh

Điều khiển từ xa IH 2 kênh

Điều khiển từ xa IH 6 kênh

Điều khiển từ xa IH 16 kênh

1

1

1

1

Cái

M

M

M

Công tắc từ xa Forest 2 kênh

Ống nhôm F47

Ống nhôm F70

Thanh đáy FSS

1

1

M

Bộ

Thanh U nhôm che sáng

Khớp nối 180 độ, 135 độ, 190 độ

400.000

440.000

520.000

700.000

1.700.000

360.000

360.000

180.000

240.000

500.000

1.900.000

2.600.000

3.800.000

7.000.000

3.800.000

600.000

700.000

1.500.000

1.900.000

2.600.000

3.800.000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Dùng cho 1 động cơ IH

Dùng cho 2 động cơ IH

Dùng cho 6 động cơ IH

Dùng cho 16 động cơ IH

Dùng cho 2 động cơ Forest

Dùng cho yêu cầu khác

Dùng cho yêu cầu khác

Dùng cho yêu cầu khác

Dùng che sáng 2 bên rèm cuốn

Dùng 1 động cơ, kéo 2-3 tấm vải

Dùng cho 1 động cơ Somfy

Dùng cho 2 động cơ Somfy

Dùng cho 4 động cơ Somfy

Dùng cho 15 động cơ Somfy

Dùng cho 16 động cơ Forest

Dùng cho 1 động cơ IH

Dùng cho 2 động cơ IH

Dùng cho 6 động cơ IH

Dùng cho 1 động cơ Somfy

Dùng cho 2 động cơ Somfy

Dùng cho 4 động cơ Somfy

Điều khiển từ xa Somfy 1 kênh

Điều khiển từ xa Somfy 2 kênh

Điều khiển từ xa Somfy 4 kênh

Điều khiển từ xa Somfy 15 kênh

Điều khiển từ xa Forest 16 kênh cảm ứng

Công tắc từ xa IH 1 kênh

Công tắc từ xa IH 2 kênh

Công tắc từ xa IH 6 kênh

Công tắc từ xa Somfy 1 kênh

Công tắc từ xa Somfy 2 kênh

Công tắc từ xa Somfy 4 kênh

GHI CHÚ:
* Báo giá chưa bao gồm VAT và lắp đặt tại công trình

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

MÔ TẢ SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ GHI CHÚ



Model: KF55E
(Chuyên dùng cho rèm cao thông tầng)
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 45W.
Lực kéo 1.2Nm, Độ ồn < 35dB, IP20.
Vận tốc, tốc độ 12-14cm/s.
Sóng điều khiển RTS 433.92MHz.
Không kéo rèm bằng tay được, siêu khỏe
Kết nối nhà thông minh cổng DryContact
và kết nối chính phụ AC22OV.
Kích thước 55 x 70 x 215mm.

7

Động cơ SOMFY Movelite 35 RTS
Nguồn điện AC100-240V, 50/60Hz, 35W
Lực kéo 1Nm, Tải trọng 35kg, Kéo 10m
Kéo mồi tự chạy khi có điện
Kết nối nhà thông minh Drycontact RJ12,
IP30, thu sóng trong, RF433.42MHz

Động cơ SOMFY Movelite 60 RTS
Nguồn điện AC100-240V, 50/60Hz, 60W
Lực kéo 1Nm, Tải trọng 60kg, Kéo 12m
Kéo mồi tự chạy khi có điện
Kết nối nhà thông minh Drycontact RJ12, 
IP30, thu sóng trong, RF433.42MHz

8

Chi tiết nhựa

Ống nhôm

Vải rèm

Động cơ

Ke treo

Chi tiết nhựa

Điều khiển 
từ xa

Đầu bịt máng

Dây nguồn AC 220V

Máng nhôm

Vải

Ống cuốn

Phụ kiện

Công tắc
Thanh đáy

Ống cuộn

1.3 mm1 mm 0.85 mm

ø 50

Thanh đáyKe nắp máng

2.98 mm

    Rèm cầu vồng hay còn gọi là rèm cuốn 2 lớp hiện nay đang là dòng sản phẩm được nhiều 
khách hàng lựa chọn để trang trí cho ngôi nhà của mình, trang trí không gian làm việc, quán cà 
phê, nhà hàng...

HỆ RÈM CẦU VỒNG TỰ ĐỘNG

Bản mô tả mặt cắt sản phẩm

85
,3

90

41.8

26.73

Máng

87.8

80
.8

11 CATALOG BÁO GIÁ SẢN PHẨM



Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 115W.
Lực kéo 6Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 28v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact.
Kích thước 35 x 595mm.

Kết nối app điện thoại, loa thông minh.
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 115W.
Lực kéo 6Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 28v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kích thước 35 x 595mm.

Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 115W.
Lực kéo 6Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 28v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact.
Kích thước 35 x 595mm.

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Aok, Công nghệ Đức
Xuất xứ: Trung Quốc
Rộng tối thiểu 0.7m
Cao tối đa 2.7m (ống cuốn f50)

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Aok, Công nghệ Đức
Xuất xứ: Trung Quốc
Rộng tối thiểu 0.7m,
Cao tối đa 2.7m (ống cuốn f50)

IH35
6/28E

IH35 6/28E
+ RF WIFI IH

IH35
6/28MEL

MÃ
SẢN PHẨM MÔ TẢ SẢN PHẨM

THANH NHÔM

MÁNG
(M)

ỐNG F50
(M)

GHI CHÚ

 3.700.000

 4.900.000

 280.000  280.000

 280.000  280.000

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Aok, Công nghệ Đức
Xuất xứ: Trung Quốc
Rộng tối thiểu 0.7m,
Cao tối đa 4.5m (ống cuốn f50)

 4.600.000  280.000  280.000

Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 160W.
Lực kéo 3Nm, Độ ồn < 54dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 30v/p.
Sóng điều khiển RTS 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kích thước 45 x 510mm.

Somfy Altus
40 RTS 3/30

Động cơ bảo hành 5 năm,
Điều khiển và phụ kiện 2 năm.
Hãng Somfy, Pháp
Xuất xứ: Châu Âu
Rộng tối thiểu 0.7m,
Cao tối đa 2.7m (ống cuốn f50)

 12.600.000  280.000  280.000

Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 150W
Lực kéo 6Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 20v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kích thước 35 x 600mm.

Forest
6/20SQ

Động cơ bảo hành 5 năm,
Điều khiển và phụ kiện 2 năm.
Hãng Forest
Xuất xứ: Hà Lan
Rộng tối thiểu 0.7m,
Cao tối đa 2.7m (ống cuốn f50)

 16.400.000  280.000  280.000

ĐỘNG CƠ
PHỤ KIỆN

ĐIỀU KHIỂN
(BỘ)

BẢNG BÁO GIÁ

12CATALOG BÁO GIÁ SẢN PHẨM

Nguồn điện DC12W qua bộ đổi nguồn AC 
220V
Lực kéo 1.2Nm, Độ ồn < 110dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 30v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kích thước 25 x 45mm.
Có pin lưu điện bên trong, khoảng 3 tháng 
sạc 1 lần.

IH25E
(Pin lưu điện)

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Aok, Công nghệ Đức
Xuất xứ: Trung Quốc
Rộng tối thiểu 0.7m,
Cao tối đa 2.7m (ống cuốn f38)

 4.200.000



 Không có loại rèm nào phù hợp với các nhà ở có phong cách Châu Âu như rèm roman. 
Chuyển động hết sức nhẹ nhàng và đẹp mắt khi các nếp gấp của tấm rèm lần lượt xếp vào 
nhau. Đây là sự lựa chọn số một cho các căn hộ chung cư hạng nhất, các biệt thự và các nhà 
hàng với nhiều khung cửa kính lớn. Sử dụng Hệ rèm Roman tự động hoàn toàn loại bỏ được 
những dây kéo rườm rà, rèm roman điện kết hợp một cách hoàn hảo vẻ đẹp mềm mại của vải với 
chuyển động tĩnh lặng của ống rèm.

Giá treo Ống cuốn Lô cuốn

3.5 mm 3.5 mm

55

40

71

90
10

63 50 85

3.5 mm

32

Bản mô tả mặt cắt sản phẩm
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HỆ RÈM ROMAN TỰ ĐỘNG



Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 115W.
Lực kéo 6Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 28v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact.
Kích thước 35 x 595mm.

Kết nối app điện thoại, loa thông minh.
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 115W.
Lực kéo 6Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 28v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kích thước 35 x 595mm.

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Aok, Công nghệ Đức
Xuất xứ: Trung Quốc
Rộng tối thiểu 0.7m,
Cao tối đa 6m (ống cuốn f50)

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Aok, Công nghệ Đức
Xuất xứ: Trung Quốc
Rộng tối thiểu 0.7m,
Cao tối đa 6m (ống cuốn f50)

IH35
6/28E

IH35 6/28E
+ RF WIFI IH

MÃ
SẢN PHẨM MÔ TẢ SẢN PHẨM

THANH NHÔM

ỐNG F50
(M)

LÔ CUỐN
(CẶP)

GHI CHÚ

 3.700.000

 4.900.000

 280.000  280.000

 280.000  280.000

Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 160W.
Lực kéo 3Nm, Độ ồn < 54dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 30v/p.
Sóng điều khiển RTS 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kích thước 45 x 510mm.

Somfy Altus
40 RTS 3/30

Động cơ bảo hành 5 năm,
Điều khiển và phụ kiện 2 năm.
Hãng Somfy, Pháp
Xuất xứ: Châu Âu
Rộng tối thiểu 0.7m,
Cao tối đa 6m (ống cuốn f50)

 12.600.000  280.000  280.000

Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 150W
Lực kéo 6Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 20v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kích thước 35 x 600mm.

Forest
6/20SQ

Động cơ bảo hành 5 năm,
Điều khiển và phụ kiện 2 năm.
Hãng Forest
Xuất xứ: Hà Lan
Rộng tối thiểu 0.7m,
Cao tối đa 6m (ống cuốn f50)

 16.400.000  280.000  280.000

Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 24V, 19W.
Lực kéo 1.2Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 30-45v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt..
Kích thước 24 x 152mm.

IH24
MEL

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Aok, Công nghệ Đức
Xuất xứ: Trung Quốc
Rộng tối thiểu 0.4m,
Cao tối đa 3m (dùng cho 
roman kẹp)

3.400.000

ĐỘNG CƠ
PHỤ KIỆN

ĐIỀU KHIỂN
(BỘ)

GHI CHÚ:
* Báo giá chưa bao gồm VAT và lắp đặt tại công trình

BẢNG BÁO GIÁ

HỆ VẬT TƯ NÂNG CAO
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1 1Điều khiển từ xa IH 1 kênh Cái
1CáiĐiều khiển từ xa IH 2 kênh2
1CáiĐiều khiển từ xa IH 6 kênh3
1CáiĐiều khiển từ xa IH 16 kênh4
1CáiĐiều khiển từ xa Somfy 1 kênh5
1CáiĐiều khiển từ xa Somfy 2 kênh6
1CáiĐiều khiển từ xa Somfy 4 kênh7
1CáiĐiều khiển từ xa Somfy 15 kênh8
1Cái

Dùng cho 1 động cơ IH
Dùng cho 2 động cơ IH
Dùng cho 6 động cơ IH
Dùng cho 16 động cơ IH
Dùng cho 1 động cơ Somfy
Dùng cho 2 động cơ Somfy
Dùng cho 4 động cơ Somfy
Dùng cho 15 động cơ Somfy
Dùng cho 16 động cơ ForestĐiều khiển từ xa Forest 16 kênh cảm ứng9

STT Mô tả sản phẩm Đơn vị tính Số lượng
400.000
440.000
520.000
700.000

1.900.000
2.600.000
3.800.000
7.000.000
3.800.000

Đơn giá Ghi chú



10

Động cơ FOREST L
Nguồn điện AC 100-220V, 50/60Hz, 40W
Lực kéo 1Nm, Tải trọng 40kg, Kéo 6m
Kéo mồi tự chạy khi có điện
Tốc độ chạy 14-17cm/s, có 2 tốc độ
Độ ồn <40dB(A),  vận hành siêu êm, IP20.
Kết nối nhà thông minh Drycontact RJ45,
Thu sóng trong, sóng RF433MHz.

11

12.600.000

18.100.000

1.900.000

1.900.000

HỆ RÈM SÁO GỖ - NHÔM TỰ ĐỘNG

Điều khiển

Máng nhôm

Động cơ

15 CATALOG BÁO GIÁ SẢN PHẨM

     Với các chất liệu gỗ tự nhiên hoặc nhôm, loại mành rèm này thích hợp với những công trình đòi 
hỏi độ sang trọng cao nhất. Chuyển động hết sức êm ái, lá mành bằng gỗ tự nhiên với nhiều 
kiểu vân tuyệt đẹp. Có thể chỉnh độ nghiêng của các lá mành hay cuốn cả tấm rèm lên chỉ cần dùng 
nút bấm trên điều khiển. Mành sáo ngang tự động chính là sự lựa chọn của những khách hàng 
khó tính nhất.

Bản mô tả mặt cắt sản phẩm

53

60

53

57

40

40

42
.5

85

105.5

3.5 mm 1 mm 1.5 mm15 mm

Hộp mángGiá đỡỐng bát giácKe xoay



Kết nối app điện thoại, loa thông minh.
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 115W.
Lực kéo 6Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 28v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kích thước 35 x 595mm.

Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 160W.
Lực kéo 3Nm, Độ ồn < 54dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 30v/p.
Sóng điều khiển RTS 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kích thước 45 x 510mm.

Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 150W
Lực kéo 6Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 20v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kích thước 35 x 600mm.

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Aok, Công nghệ Đức
Xuất xứ: Trung Quốc
Rộng tối thiểu 0.7m, tối đa 2.5m
Cao tối đa 4.5m, tối đa 7m²/bộ

IH35 6/28E
+ RF WIFI IH

Somfy Altus
40 RTS 3/30

Forest
6/20SQ

MÃ
SẢN PHẨM MÔ TẢ SẢN PHẨM

THANH NHÔM

MÁNG
(M)

ỐNG F40
(M)

GHI CHÚ

 4.900.000

Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 115W.
Lực kéo 6Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 28v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact.
Kích thước 35 x 595mm.

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Aok, Công nghệ Đức
Xuất xứ: Trung Quốc
Rộng tối thiểu 0.7m, tối đa 2.5m
Cao tối đa 4.5m, tối đa 7m²/bộ

IH35
6/28E

 3.700.000  280.000  280.000

 280.000  280.000

Động cơ bảo hành 5 năm,
Điều khiển và phụ kiện 2 năm.
Hãng Somfy, Pháp
Xuất xứ: Châu Âu
Rộng tối thiểu 0.7m, tối đa 2.5m
Cao tối đa 4.5m, tối đa 7m²/bộ

Động cơ bảo hành 5 năm,
Điều khiển và phụ kiện 2 năm.
Hãng Forest
Xuất xứ: Hà Lan
Rộng tối thiểu 0.7m, tối đa 2.5m
Cao tối đa 4.5m, tối đa 7m²/bộ

 12.600.000

 16.400.000

 280.000  280.000

 280.000  280.000

ĐỘNG CƠ
PHỤ KIỆN

ĐIỀU KHIỂN
(BỘ)

BẢNG BÁO GIÁ
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GHI CHÚ:
* Báo giá chưa bao gồm VAT và lắp đặt tại công trình

HỆ VẬT TƯ NÂNG CAO

1 1Điều khiển từ xa IH 1 kênh Cái
1CáiĐiều khiển từ xa IH 2 kênh2
1CáiĐiều khiển từ xa IH 6 kênh3
1CáiĐiều khiển từ xa IH 16 kênh4
1CáiĐiều khiển từ xa Somfy 1 kênh5
1CáiĐiều khiển từ xa Somfy 2 kênh6
1CáiĐiều khiển từ xa Somfy 4 kênh7
1CáiĐiều khiển từ xa Somfy 15 kênh8

400.000
440.000
520.000
700.000

1.900.000
2.600.000
3.800.000
7.000.000
3.800.0001Cái

Dùng cho 1 động cơ IH
Dùng cho 2 động cơ IH
Dùng cho 6 động cơ IH
Dùng cho 16 động cơ IH
Dùng cho 1 động cơ Somfy
Dùng cho 2 động cơ Somfy
Dùng cho 4 động cơ Somfy
Dùng cho 15 động cơ Somfy
Dùng cho 16 động cơ ForestĐiều khiển từ xa Forest 16 kênh cảm ứng9

STT Mô tả sản phẩm Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Ghi chú



HỆ RÈM HỘI TRƯỜNG, SÂN KHẤU TỰ ĐỘNG      

Động cơ

Bi treo Dẫn hướng chính
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    Diện tích sân khấu thường rất rộng lớn, vì vậy hệ khung rèm cũng rất cao và dài, việc kéo 
rèm thường yêu cầu dùng đến lực của con người, thường gây khó khăn nếu kéo rèm bằng tay. Bạn 
thường phải đến tận nơi để kéo rèm bằng tay, hoặc đi đến tận nơi để kéo rèm. Rèm tự động sẽ giải 
quyết hết những vấn đề trên chỉ bằng phím bấm trên điều khiển.

1.8 mm

88

83.4
300

210

73.4

144.4

120.4

41.2

5 2.
5

50

16
0 50

21

Bản mô tả mặt cắt sản phẩm

Thanh ray Ke xoay Đầu chính Bi treo



BẢNG BÁO GIÁ

GHI CHÚ:
* Phụ kiện, thanh ray và điều khiển từ xa bảo hành 01 năm
* Báo giá chưa bao gồm VAT và lắp đặt tại công trình.
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MÃ
SẢN PHẨM MÔ TẢ SẢN PHẨM

THANH RAY
(CHIẾT LY/M) GHI CHÚ

KF55A-45  4.400.000 370.000

PD4200  29.100.000   1.800.000

SOMFY
Glydea-
ULTRA

60E RTS

 22.200.000   370.000

Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 45W.
Lực kéo 1.2Nm, Độ ồn < 35dB, IP20.
Vận tốc, tốc độ 12-14cm/s.
Sóng điều khiển RTS 433.92MHz.
Không kéo rèm bằng tay được, siêu khỏe.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact,
và kết nối chính phụ AC22OV.
Kích thước 55 x 70 x 215mm.

Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 180W.
Lực kéo 8Nm, Độ ồn < 50dB, IP41.
Vận tốc, tốc độ 140cm/s.
Sóng điều khiển RTS 433.92MHz.
Không kéo rèm bằng tay được, siêu khỏe.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact.
Kích thước 55 x 70 x 215mm.

Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 60W.
Lực kéo 1Nm, Độ ồn 29.8dB, Siêu êm,.
Vận tốc, tốc độ 15cm/s,  IP30
Sóng điều khiển RTS 433MHz.
Kéo mồi tự chạy, hành trình tự động.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact.
Kích thước 53 x 93 x 328mm.

Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 65W.
Lực kéo 1.5Nm, Độ ồn <40dB, IP20.
Vận tốc, tốc độ 15cm/s.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Kéo mồi tự chạy, hành trình tự động.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact.
Kích thước 49 x 77 x 305mm.

FOREST M

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Keco
Xuất xứ: Trung Quốc

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Polite
Xuất xứ: Trung Quốc

Động cơ bảo hành 5 năm,
Điều khiển và phụ kiện 2 năm.
Hãng Somfy, Pháp
Xuất xứ: Trung Quốc

Động cơ bảo hành 5 năm,
Điều khiển và phụ kiện 2 năm.
Hãng Forest
Xuất xứ: Hà Lan

 24.920.000   1.100.000

ĐỘNG CƠ
PHỤ KIỆN

ĐIỀU KHIỂN
(BỘ)



     Hệ thống skylight chuyên dùng để che nắng từ trên cao cho các giếng trời  và mái kính của các 
công trình như trung tâm mua sắm, tòa nhà văn phòng, khách sạn, bệnh viện…Dù là mái phẳng, 
nghiêng hay cong, chúng tôi đều có giải pháp skylight thích hợp. Skylight giúp hạn chế tới 95% tia 
cực tím và khoảng 95% bức xạ nhiệt cho phần dưới tòa nhà, qua đó làm giảm đáng kể tiêu thụ 
điện chạy điều hòa trong mùa hè.

1. Hệ rèm trần xếp lớp

HỆ RÈM TRẦN - GIẾNG TRỜI TỰ ĐỘNG
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Dài

Rộng

Bản mô tả mặt cắt sản phẩm

1.4 mm 1.7 mm 3.5 mm

69

53

13

30 31

32

Thanh ray Ke xoay Bi treo

26



Model: SKYLIGHT IH68
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 72W.
Lực kéo 2Nm, Độ ồn < 35dB, IP20.
Vận tốc, tốc độ 12cm/s.
Sóng điều khiển RF433.92MHz.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact.
Kích thước 53 x 68 x 316mm.

Model: KF55A-45
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 45W.
Lực kéo 1.2Nm, Độ ồn < 35dB, IP20.
Vận tốc, tốc độ 12-14cm/s.
Sóng điều khiển RF433.92MHz.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact.
Kết nối 2 động cơ chính phụ đồng tốc.
Kích thước 55 x 70 x 215mm.
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BẢNG BÁO GIÁ
KÍCH THƯỚC(M)

STT

1 Động cơ IH68

1 Động cơ IH68

1 Động cơ IH68

1 Động cơ IH68

2 Động cơ KF55

2 Động cơ KF55

2 Động cơ KF55

1 Động cơ IH68

SỐ LƯỢNG ĐỘNG CƠ
/BỘ THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ

1
2
3
4

9

5
6
7
8

10
11
12
13
14
15

20

16
17
18
19

21

23
24
25
26

31

27
28
29
30

22

32
33
34
35

40

36
37
38
39

41
42

1.0

1.5

2.0

2.5

RỘNG

3.0

3.5

3.300.000 

4.100.000
3.600.000 

3.000.000 

2.400.000 

2.900.000 
2.700.000 
2.600.000 
2.500.000 

3.600.000 
3.000.000 
2.700.000 
2.500.000 
2.300.000 
2.200.000 

2.500.000 

2.100.000 
2.000.000 
2.000.000 
1.900.000 

2.300.000 

2.000.000 
1.900.000 
1.800.000 
2.100.000 

1.900.000 

2.000.000 
1.900.000 
2.200.000 
2.000.000 

2.100.000 

1.700.000 
2.000.000 
1.900.000 
1.800.000 

1.800.000 

1.800.000 
1.700.000 
1.700.000 
1.900.000 

THÀNH TIỀN
(BỘ)

1.700.000 
1.700.000 

43

DÀI

2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0

2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0

2.0
1.5

2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0

5.3

2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5

M²

5.0
5.0
6.0
2.3
3.0
3.8
4.5

6.0
6.8

5.0

7.5
8.3
9.0
4.0

7.0
6.0

8.0

5.0

9.0
10.0
11.0
12.0

7.5
6.3

13.8

8.8
10.0
11.3
12.5

9.0
15.0

12.0
10.5

13.5

1.600.000 16.5
44 1.600.000 18.0
45 1.900.000 

8.200.000
9.000.000
9.900.000

10.500.000

14.400.000

11.600.000
12.150.000
13.000.000
13.750.000

8.100.000
9.000.000

10.125.000
11.250.000
12.075.000
13.200.000

10.000.000

14.175.000
15.000.000
16.500.000
17.100.000

11.500.000

14.000.000
15.200.000
16.200.000
21.000.000

14.250.000

22.000.000
22.800.000
11.000.000
12.500.000

12.600.000

14.875.000
20.000.000
21.375.000
22.500.000

21.600.000

24.750.000
25.500.000
15.300.000
19.950.000

ĐƠN GIÁ
(M² )

22.950.000
25.500.000
26.400.000
28.800.000
19.950.00010.5

15.0

47
46

48
49

1.700.000 
1.800.000 

 1.600.000 
1.600.000 

50

14
12.3

15.8

1.500.000 
1.500.000 

19.3
51 21

23.800.000
22.050.000

25.200.000
28.000.000
28.875.000
31.500.000

17.5
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2. HỆ RÈM TRẦN CUỐN PHẲNG

1.2 mm1.5 mm

Giá Treo Puly Lò xo FSS

Lô cuốn Ống cuốn F70 Ống cuốn F55 Thanh nẹp

3.5 mm 3 mm

50

16

68
19 1534 17

67

23

71

40

12 34

90

71

40

5588 5570

90
10 23

Ø 70

2 mmL=6 m

Bản mô tả mặt cắt sản phẩm



GHI CHÚ:
* Động cơ bảo hành 03 năm
* Phụ kiện, thanh ray và điều khiển từ xa bảo hành 01 năm
* Báo giá chưa bao gồm VAT
* Báo giá chưa bao gồm lắp đặt tại công trình.
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BẢNG BÁO GIÁ

Model: IH45 50/12E
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 250W.
Lực kéo 50Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 12v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt..
Kích thước 45 x 605mm.

KÍCH THƯỚC(M)
STT

 1 Động cơ IH45
50/12E

 1 Động cơ IH45
50/12E

 1 Động cơ IH45
50/12E

 1 Động cơ IH45
50/12E

SỐ LƯỢNG ĐỘNG CƠ
/BỘ THÔNG SỐ SẢN PHẨM

1
2
3
4

9

5
6
7
8

10
11
12
13
14
15

20

16
17
18
19

21

23
24
25
26

31

27
28
29
30

22

32
33
34
35

40

36
37
38
39

41
42

1.0

RỘNG

3.0

3.5

4.0

5.400.000

10.500.000
7.100.000

4.400.000

1.640.000
1.450.000
1.310.000
1.200.000

1.720.000

1.110.000
1.040.000

2.080.000

THÀNH TIỀN
(BỘ)

1.580.000
3.500.000

1.0
1.5
2.0
2.5

DÀI

5.0

3.0
3.5
4.0
4.5

5.5

2.5
2.8
1.0

1.0
1.5
2.0
2.5

M²

15.0

9.0
10.5
12.0
13.5

16.5

8.8
2.0 7.0

9.8

2.440.0001.5 6.0
1.910.0002.0 8.0

10.500.000
10.650.000
10.800.000
11.000.000

14.700.000
1.090.0006.0 15.0 16.250.000

15.200.000
15.700.000
16.150.000

15.000.000

16.650.000
17.100.000

14.500.000
980.0006.0 18.0 17.600.000

ĐƠN GIÁ
(M²)

15.400.000
14.000.000
14.600.000
15.000.000

4.0

 1 Động cơ IH45
50/12E 

 1 Động cơ IH45
50/12E

 1 Động cơ IH45
50/12E

1.5

2.0

2.5

3.150.000

5.030.000
3.850.000

2.690.000
2.350.000
2.100.000
1.900.000
1.750.000
3.080.000

1.560.000

2.520.000
2.170.000
1.900.000
1.700.000

1.430.000

1.250.000
2.160.000
1.850.000
1.630.000
1.470.000
1.340.000
1.240.000
1.160.000

1.330.000

1.5
2.0
2.5

5.0 7.5

3.0
3.5
4.0
4.5

2.0
2.5

5.0

3.0
3.5
4.0
4.5

6.0
5.5

2.3
3.0
3.8
4.5
5.3
6.0
6.8

4.0
5.0

10.0

6.0
7.0
8.0
9.0

12.0
11.0

2.5

5.0

3.0
3.5
4.0
4.5

5.5

6.3

12.5

7.5
8.8

10.0
11.3

13.8

12.800.000

11.300.000
11.550.000

12.100.000
12.300.000
12.600.000
12.800.000
13.100.000
12.300.000

14.000.000

12.600.000
13.000.000
13.300.000
13.600.000

15.250.000

14.900.000
13.450.000
14.850.000
14.250.000
14.700.000
15.050.000
15.500.000
15.850.000

15.600.000



 Rèm tổ ong là loại rèm có thiết kế các ống trụ lục giác xếp chồng lên nhau tạo nên các mặt 
cắt ngang giống như tổ ong. Được làm từ chất liệu vải ép cao cấp tráng dầu, tráng bạc cách nhiệt 
chống bám bụi. Một thiết kế phù hợp cho rất nhiều không gian như giếng trời, trần kính, cửa sổ gọn 
gàng, sang trọng và tiện dụng. Một số ưu điểm nổi bật của hệ rèm tổ ong tự động:

* Cách âm cách nhiệt tốt giúp điều hòa không khí đối lưu trong căn nhà, giúp tiết kiệm năng 
lượng cho việc sưởi ấm hoặc làm mát.

*  Cản sáng tối đa giúp cho ngôi nhà được điều hòa ánh sáng phù hợp trong từng thời điểm 
phù hợp.

* Tiện ích trong việc đóng mở rèm thông qua việc sử dụng remote hoặc smartphone.
* Tính thẩm mĩ trong thiết kế nội thất của ngôi nhà.

RÈM TRẦN TỔ ONG
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BẢNG BÁO GIÁ

HỆ RÈM TRẦN TỔ ONG TỰ ĐỘNG

KÍCH THƯỚC
Diện tích tối đa
Rộng tối đa
Dài tối đa

6 m²
1.5 m
4.5 m

VẬT LIỆU
Thanh ray, U

MÀU SẮC
Trắng và đen

Thanh đáy
Phụ kiện

Nhôm sơn tĩnh điện
Nhôm sơn tĩnh điện

Trắng và đen

Rộng

D
ài

35 mm

56 m
m

35 mm

61 m
m

29 mm

40 m
m

Model: IH24 MEL
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 24V, 19W.
Lực kéo 1.2Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 30-45v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt..
Kích thước 24 x 152mm.

Khiển từ xa 1 kênh IH
Thanh khung nhôm hợp kim 4 chiều
Vải rèm tổ cản sáng 100%
Hãng Aok, Công nghệ Đức
Động cơ BH 3 năm
Thành phần còn lại BH 1 năm
Xuất xứ: Trung Quốc

KÍCH THƯỚC(M)
STT THÔNG SỐ SẢN PHẨM

1
2
3
4

9

5
6
7
8

10
11
12
13
14
15

20

16
17
18
19

21

23
24
25
26
27

22

0.5

1.0

1.5

RỘNG DÀI

0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5

1.0
0.5

1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5

1.0
0.5

1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5

9.000.000

9.000.000
9.000.000

9.000.000

9.700.000

9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000

9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000

10.400.000
11.800.000

9.000.000

13.200.000
14.600.000
16.000.000
9.000.000

9.700.000

13.900.000
16.000.000
18.100.000
20.200.000
22.300.000

11.800.000

THÀNH TIỀN
(BỘ)

2.5

0.3
0.5
0.8
1.0
1.3
1.5

M²

1.8
2.0
2.3
2.3
1.0
1.5
2.0

3.0
3.5

2.3

4.0
4.5
0.8
1.5

3.8
3.0

4.5
5.3
6.0
6.8

GHI CHÚ:
*  Diện tích nhỏ hơn 2m² , tính tiền thành 2m²
*  Báo giá chưa bao gồm VAT và lắp đặt tại công trình



    Hệ mái bạt xếp tự động là hệ mái di động thu ra đóng vào tự động chuyên dụng cho các mặt bằng 
lớn ngoài trời như sân, mái kính,…Diện tích che phủ từ 10-120m . Với công dụng che mưa, che 
nắng. Được hoàn thiện từ các chất liệu có thể chịu được thời tiết khắc nhiệt ngoài trời gồm hệ khung 
sắt thép, bạt ngoài trời, dây cap inox, động cơ chuyên dụng. Hệ mái bạt xếp tự động  là rất cần thiết 
và được sử dụng rất nhiều ở cả thành thị và nông thôn phù hợp với mọi phong cách thiết kế kiến 
trúc.

HỆ ĐỘNG CƠ MÁI BẠT XẾP TỰ ĐỘNG
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Rộng

Dài

Bản mô tả mặt cắt sản phẩm
Giá Treo Puly

3.5 mm 3 mm

50

16

68

23

71

40
90

10 23

1.5 mm

Lô cuốn Ống cuốn F55

55 55

L=6 m

2



26CATALOG BÁO GIÁ SẢN PHẨM

BẢNG BÁO GIÁ
1.HỆ ĐỘNG CƠ BH 3 NĂM

2.HỆ ĐỘNG CƠ BH 5 NĂM

- Hệ khung thép báo giá 
theo thực tế (Nếu chưa 
có)

NHÓM MÃ SẢN PHẨM/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐỘNG CƠ VÀ
PHỤ KIỆN

Model: IH45 50/12E
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 250W.
Lực kéo 50Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 12v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt..
Kích thước 45 x 605mm.
Bộ phụ kiện kết nối ống F60, F76
Bát treo động cơ, đầu trục, vòng nhựa và 
bánh xe nhựa.

Điều khiển từ xa 1 kênh.

ĐƠN VỊ TÍNH

Bộ

Động cơ bảo hành 3 năm.
Điều khiển và phụ kiện 1 
năm.
Hãng Aok, Công nghệ Đức
Xuất xứ: Trung Quốc
Tải trọng tối đa 60m².

KHỐI LƯỢNG

1

GHI CHÚĐƠN GIÁ

4.600.000

Hệ bạt xếp hoàn thiện: bạt, u ray kẽm, bi
treo, thanh luồn hợp kẽm.

THÀNH PHẦN
THEO

KÍCH THƯỚC
M² 1 700.000

NHÓM MÃ SẢN PHẨM/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐỘNG CƠ VÀ
PHỤ KIỆN

Model: Altus 50 RTS 50/12
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 240W.
Lực kéo 50Nm, Độ ồn < 54dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 12v/p.
Sóng điều khiển RTS 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kích thước 50 x 663mm.
Bộ phụ kiện
Bát treo động cơ, đầu trục, vòng nhựa và 
bánh xe nhựa.

Điều khiển từ xa 1 kênh Somfy.

ĐƠN VỊ TÍNH

Bộ

Động cơ bảo hành 5 năm
Điều khiển và phụ kiện 2 
năm.
Hãng Somfy, Pháp
Xuất xứ: Châu Âu
Tải trọng tối đa 60m².

KHỐI LƯỢNG

1

GHI CHÚĐƠN GIÁ

18.100.000

- Hệ khung thép báo giá 
theo thực tế (Nếu chưa 
có)

Hệ bạt xếp hoàn thiện: bạt, u ray kẽm, bi
treo, thanh luồn hợp kẽm.

THÀNH PHẦN
THEO

KÍCH THƯỚC
M² 1 700.000

ĐỘNG CƠ VÀ
PHỤ KIỆN

Model: Altus 60 RTS 120/12
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 400W.
Lực kéo 120Nm, Độ ồn < 54dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 12v/p.
Sóng điều khiển RTS 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kích thước 60 x 750mm.
Bộ phụ kiện
Bát treo động cơ, đầu trục, vòng nhựa và 
bánh xe nhựa.

Điều khiển từ xa 1 kênh Somfy.

Bộ

Động cơ bảo hành 5 năm
Điều khiển và phụ kiện 2 
năm.
Somfy: Pháp
Xuất xứ: Châu Âu
Động cơ bảo hành 5 năm
Tải trọng tối đa 150m².

1 31.100.000

GHI CHÚ:
* Phụ kiện, thanh ray và điều khiển từ xa bảo hành 01 năm
* Báo giá chưa bao gồm VAT và lắp đặt tại công trình.



HỆ MÁI HIÊN TỰ ĐỘNG

Giá treo
Động cơ hình ống

Gắn đế

Giá đỡ Đầu bịt ống

Ống cuộn

Khung đỡ

Thanh dừng

Tay khuỷu

Vải

Thanh trước

Hình ảnh mặt cắt ngang

Mái hiên đơnMái hiên đôi

Mở rộng tối đa 130 độ

Đề xuất góc mở 75 độ
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    Mái hiên tự động chia thành loại cánh tay và loại chất liệu bạt khác nhau, chủ yếu được dùng 
cho các nhà hàng có vỉa hè và khu nhà ở có sân trước cửa. Bạn tận hưởng bóng mát khi trời 
nắng,có thể điều chỉnh ánh sáng và tầm nhìn như bạn muốn, mở hoặc đóng mái hiên tự động thông 
qua điều khiển từ xa hoặc công tắc gắn tường.



BẢNG BÁO GIÁ
1.HỆ ĐỘNG CƠ BH 3 NĂM

2.HỆ ĐỘNG CƠ BH 5 NĂM

- Hệ khung thép báo giá 
theo thực tế (Nếu chưa 
có)

- Hệ khung thép báo giá 
theo thực tế (Nếu chưa 
có)

NHÓM MÃ SẢN PHẨM/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐỘNG CƠ VÀ
PHỤ KIỆN

Model: IH45 50/12E
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 250W.
Lực kéo 50Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 12v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt..
Kích thước 45 x 605mm.
Bộ phụ kiện
Bát treo động cơ, đầu trục, vòng nhựa và 
bánh xe nhựa.

Điều khiển từ xa 1 kênh.

ĐƠN VỊ TÍNH

Bộ

Động cơ bảo hành 3 năm.
Điều khiển và phụ kiện 1 
năm.
Hãng Aok, Công nghệ Đức
Xuất xứ: Trung Quốc
Tải trọng tối đa 20m².

KHỐI LƯỢNG

1

GHI CHÚĐƠN GIÁ

4.600.000

Hệ bạt hoàn thiện: bạt, ống cuộn, tay khủy
và phụ kiện giá treo theo tiêu chuẩn. 

THÀNH PHẦN
THEO

KÍCH THƯỚC
M² 1 700.000

NHÓM MÃ SẢN PHẨM/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐỘNG CƠ VÀ
PHỤ KIỆN

Model: Altus 50 RTS 50/12
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 240W.
Lực kéo 50Nm, Độ ồn < 54dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 12v/p.
Sóng điều khiển RTS 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kích thước 50 x 663mm.
Bộ phụ kiện
Bát treo động cơ, đầu trục, vòng nhựa và 
bánh xe nhựa.

Điều khiển từ xa 1 kênh Somfy.

ĐƠN VỊ TÍNH

Bộ

Động cơ bảo hành 5 năm
Điều khiển và phụ kiện 2 
năm.
Hãng Somfy, Pháp
Xuất xứ: Châu Âu
Tải trọng tối đa 30m².

KHỐI LƯỢNG

1

GHI CHÚĐƠN GIÁ

18.100.000

Hệ bạt hoàn thiện: bạt, ống cuộn, tay khủy
và phụ kiện giá treo theo tiêu chuẩn. 

THÀNH PHẦN
THEO

KÍCH THƯỚC
M² 1 700.000
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GHI CHÚ:
* Báo giá chưa bao gồm VAT và lắp đặt tại công trình.



    Bạt cuốn ban công tự động là hệ bạt thả xuống khi cần tránh nắng tránh bụi, cuộn lên khi cần lấy 
ánh sáng và không khí. Được điều khiển tự động phù hợp lắp ở ban công và nhiều địa điểm khác. 

HỆ BẠT BAN CÔNG TỰ ĐỘNG

ĐỘNG CƠ

PHỤ KIỆN

DÂY CÁP

CHÂN TĂNG CÁP

VẢI BẠT

Bản mô tả mặt cắt sản phẩm

Giá Treo Puly

3.5 mm 3 mm

50

16

68

23

71

40
90

10 23

1.5 mm

Ống cuốn F70 Ống cuốn F55

5570

2 mm
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BẢNG BÁO GIÁ

NHÓM MÃ SẢN PHẨM/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐỘNG CƠ VÀ
PHỤ KIỆN

GHI CHÚ

Model: IH35 10/17E
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 115W.
Lực kéo 10Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 17v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact.
Kích thước 35 x 595mm.

Bộ phụ kiện
Bát treo động cơ, đầu trục, vòng nhựa và 
bánh xe nhựa.

Điều khiển từ xa 1 kênh IH.

ĐƠN VỊ TÍNH

Bộ

KHỐI LƯỢNG

1

ĐƠN GIÁ

3.600.000

THÀNH PHẦN
THEO KÍCH THƯỚC

Hệ bạt hoàn thiện: bạt, ống cuộn, hệ dây
cáp và phụ kiện giá treo theo tiêu chuẩn. M² 1 400.000

1.HỆ ĐỘNG CƠ BH 3 NĂM

Động cơ bảo hành 3 năm
Điều khiển và phụ kiện 1 
năm.
Hãng Aok, Công nghệ Đức
Xuất xứ: Trung Quốc
Tải trọng tối đa 10m².

ĐỘNG CƠ VÀ
PHỤ KIỆN

Model: IH45 20/30E
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 250W.
Lực kéo 20Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 30v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt..
Kích thước 45 x 605mm.

Bộ phụ kiện
Bát treo động cơ, đầu trục, vòng nhựa và 
bánh xe nhựa.

Điều khiển từ xa 1 kênh IH.

Bộ 1 4.600.000

Động cơ bảo hành 3 năm
Điều khiển và phụ kiện 1 
năm.
Hãng Aok, Công nghệ Đức
Xuất xứ: Trung Quốc
Tải trọng tối đa 20m².

NHÓM MÃ SẢN PHẨM/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐỘNG CƠ VÀ
PHỤ KIỆN

GHI CHÚ

Model: Altus 50 RTS 10/32
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 160W.
Lực kéo 10Nm, Độ ồn < 54dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 32v/p.
Sóng điều khiển RTS 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kích thước 45 x 663mm.

Bộ phụ kiện
Bát treo động cơ, đầu trục, vòng nhựa và 
bánh xe nhựa.

Điều khiển từ xa 1 kênh Somfy.

ĐƠN VỊ TÍNH

Bộ

KHỐI LƯỢNG

1

ĐƠN GIÁ

13.800.000

THÀNH PHẦN
THEO KÍCH THƯỚC

Hệ bạt hoàn thiện: bạt, ống cuộn, hệ dây
cáp và phụ kiện giá treo theo tiêu chuẩn. M² 1 400.000

2.HỆ ĐỘNG CƠ BH 5 NĂM

Động cơ bảo hành 5 năm
Điều khiển và phụ kiện 2 
năm.
Hãng Somfy, Pháp
Xuất xứ: Châu Âu
Tải trọng tối đa 18m².

ĐỘNG CƠ VÀ
PHỤ KIỆN

Model: IH45 20/30E
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 250W.
Lực kéo 20Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 30v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt..
Kích thước 45 x 605mm.

Bộ phụ kiện
Bát treo động cơ, đầu trục, vòng nhựa và 
bánh xe nhựa.

Điều khiển từ xa 1 kênh Somfy.

Bộ 1 18.100.000

Động cơ bảo hành 5 năm
Điều khiển và phụ kiện 2 
năm.
Hãng Somfy, Pháp
Xuất xứ: Châu Âu
Tải trọng tối đa 30m².
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GHI CHÚ:
*  Báo giá chưa bao gồm VAT và lắp đặt tại công trình.



     Hệ sáo dọc mành đứng tự động là hệ rèm sử dụng trong các không gian nội thất của ngôi nhà, 
văn phòng, công ty. Với cấu tạo từ các lá rèm được làm từ vải, nhựa,… với các kích thước lá rèm 
đa dạng phù hợp với từng không gian lắp có thể xoay 180 độ, cản sáng từ 20 - 98% ánh sáng.

HỆ RÈM SÁO DỌC, MÀNH ĐỨNG TỰ ĐỘNG

Động cơ

Thanh ray

Vải rèm

10
0 

m
m

272 mm 82 mm

Phía dưới

Nút cài đặt

Bản mô tả mặt cắt sản phẩm
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BẢNG BÁO GIÁ

GHI CHÚ:
* Phụ kiện, thanh ray và điều khiển từ xa bảo hành 01 năm
* Báo giá chưa bao gồm VAT và lắp đặt tại công trình.

STT

1

GHI CHÚ

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Novo
Xuất xứ: Trung Quốc
Rộng tối đa 5m
Cao tối đa 6m

MÃ SẢN PHẨM/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

9.400.000

Model: Q1 VERTICAL WIFI
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 36W.
Lực kéo 1.2Nm, Độ ồn < 35dB, IP20.
Vận tốc, tốc độ 80-120v/p.
Sóng điều khiển RF 868MHz.
Kết nối app điện thoại, loa thông minh.
Kích thước 5.5 x 5.5 x 272mm.

ĐỘNG CƠ PHỤ KIỆN
ĐIỀU KHIỂN (GIÁ/BỘ)

VẢI RÈM
(M²)

Theo mẫu1.200.000

THANH RAY
(1 MD)
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HỆ VẬT TƯ NÂNG CAO

STT

1 600.000

1.200.000

1

1

Cái

Cái

Công tắc gắn tường RF 1 kênh HN

Công tắc RF Drycontact 1 kênh HN

Gắn cố định lên tường

Kết nối điện thông minh Drycontact2

MÔ TẢ SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ GHI CHÚ



     Hệ nâng hạ tự động bằng động cơ cuốn của IHOME khác hoàn toàn so với hệ nâng khác bằng 
thủy lực thông thường hay sử dụng. Với hệ nâng hạ bằng động cơ cuốn phù hợp cho mục đích nâng 
hạ trọng tải nhỏ và vừa trong nội thất của ngôi nhà. Cấu tạo đơn giản gồm: ống cuốn, lô cuốn, dây 
cáp, động cơ chuyên dụng. Mục đích sử dụng như nâng hạ màn chiếu, bảng biểu tự động hoặc màn 
mành phù hợp với môi trường giáo dục hoặc nhiều mục địch sử dụng khác của ngôi nhà một cách 
tự động.

HỆ NÂNG HẠ TỰ ĐỘNG

Lô cuốn dây

Động cơ

55 13
0 3

85 28

75

35
22

100
30

Lô cuốn Ke chữ T

3.5 mm3 mm

Giá Treo

3.5 mm

71

40
90

10

1.5 mm

Ống cuốn F55

55

Bản mô tả mặt cắt sản phẩm
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BẢNG BÁO GIÁ

NHÓM MÃ SẢN PHẨM/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐỘNG CƠ VÀ
PHỤ KIỆN

Model: YL90S-4
AC220V /50Hz; Bộ thu sóng ngoài; Tải 
trọng: 300kg; Tốc độ: 23RPM; Công 
suất: 1.1KW; Dòng: 6.8A;  IP44.

Bộ phụ kiện
Bát treo động cơ, đầu trục, vòng nhựa 
và bánh xe nhựa.

ĐƠN VỊ TÍNH

Bộ

Điều khiển từ xa 1 kênh.
Hộp kỹ thuật.

KHỐI LƯỢNG

1

ĐƠN GIÁ

24.000.000

THÀNH PHẦN
THEO KÍCH

THƯỚC

Ống nhôm f70 x 1.4mm.
Lô cuốn dây theo tiêu chuẩn.

Dây đai chuyên dụng.
Thanh chân dưới nâng hạ = hộp kẽm.

M 1 800.000

3. HỆ ĐỘNG CƠ CHUYÊN DỤNG NÂNG HẠ

NHÓM MÃ SẢN PHẨM/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐỘNG CƠ VÀ
PHỤ KIỆN

Model: IH45 50/12E
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 250W.
Lực kéo 50Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 12v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt..
Kích thước 45 x 605mm.

Bộ phụ kiện
Bát treo động cơ, đầu trục, vòng nhựa và 
bánh xe nhựa.

ĐƠN VỊ TÍNH

Bộ

Điều khiển từ xa 1 kênh.

KHỐI LƯỢNG

1

ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

5.300.000

THÀNH PHẦN
THEO KÍCH

THƯỚC

Ống nhôm f55 x 1.4mm.

Lô cuốn dây theo tiêu chuẩn.

Dây đai chuyên dụng.

Thanh chân dưới nâng hạ = hộp kẽm.
M 1 600.000

1. HỆ ĐỘNG CƠ 50NM

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Aok, Công nghệ Đức
Xuất xứ: Trung Quốc
Tải trọng tối đa 40kg.

Động cơ bảo hành 5 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Hãng Tube, Công nghệ Pháp
Xuất xứ: Trung Quốc
Tải trọng tối đa 40kg.

NHÓM MÃ SẢN PHẨM/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐỘNG CƠ VÀ
PHỤ KIỆN

Model: NM1
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 270W.
Lực kéo 50Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
Vận tốc, tốc độ 12v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt..
Kích thước 45 x 605mm.
Bộ phụ kiện
Bát treo động cơ, đầu trục, vòng nhựa 
và bánh xe nhựa.

ĐƠN VỊ TÍNH

Bộ

Điều khiển từ xa 1 kênh.
Công tắc thu sóng 1 kênh.

KHỐI LƯỢNG

1

ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

7.600.000

THÀNH PHẦN
THEO KÍCH

THƯỚC

Ống nhôm f55 x 1.4mm.
Lô cuốn dây theo tiêu chuẩn.

Dây đai chuyên dụng.
Thanh chân dưới nâng hạ = hộp kẽm.

M 1 600.000

2. HỆ ĐỘNG CƠ LIÊN DOANH 50NM

GHI CHÚ

Động cơ bảo hành 3 năm,
Điều khiển và phụ kiện 1 năm.
Xuất xứ: Trung Quốc
Tải trọng tối đa 300kg.
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     Hệ động cơ cuốn mái trượt nhập khẩu là hệ che nắng mưa di động cao cấp được nhập khẩu 
nguyên bộ. Với tính năng ưu việt như che nắng, che mưa chống được tia UV do được làm từ chất 
liệu cao cấp, độ bền cao. Linh động lắp được nhiều vị trí trên mái kính, dưới mái kính và các vị trí 
khác của ngôi nhà.

HỆ ĐỘNG CƠ CUỐN MÁI TRƯỢT NHẬP KHẨU

Động cơ

Khung nhôm

Vải ngoại thất
Phụ kiện

100

100

45

150

17090

90

170

150

Giá treo Nắp máng Thanh ray Đầu máng

Bản mô tả mặt cắt sản phẩm
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Tên sản phẩm: Rèm mái trượt ngoại thất nhập khẩu
* Cách thức hoạt động: Cuộn vào và đua ra bằng motor điện
* Vị trí lắp đặt: Mặt trần trên hoặc dưới mái kính, trần che mưa 
nắng
* Công năng: Chắn nắng, cản tia UV, chắn mưa
* Chất liệu khung: Nhôm hợp kim sơn tĩnh điện, thép và nhựa 
ABS
* Chất liệu vải: Polyester, Acrylic độ bền chịu mưa nắng cao
* Mầu sắc khung: Trắng
* Ưu điểm: Trượt ra và cuộn vào thẩm mỹ cao

Sản phẩm hoàn thiện bao gồm:
1. Khung hộp nhôm hợp kim sơn tĩnh điện
2. Vải ngoại thất cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu
3. Động cơ chuyên dụng 20-50Nm
4. Điều khiển từ xa cầm tay
5. Bộ phụ kiện liên kết sản phẩm

Thông số động cơ IH45 50/12E
* Nguồn điện AC220V, 50/60Hz, 250W
* Lực kéo 50Nm, độ ồn <44dB, IP44
* Vận tốc, tốc độ 12v/p
* Sóng điều khiển RF 433MHz
* Chạy liên tục thì 4p ngắt rơ le nhiệt
* Kích thước 45 x 605mm

Ghi chú:
*  Kích thước tối đa rộng 5.5m x dài 5.5m
*  Phụ kiện, thanh ray và điều khiển từ xa bảo hành 01 năm
*  Báo giá chưa bao gồm VAT và lắp đặt tại công trình.

KÍCH THƯỚC(M) ĐƠN GIÁ BAO GỒM ĐỘNG CƠ
STT THÔNG TIN SẢN PHẨM

1
2
3
4

9

5
6
7
8

10
11
12
13
14
15

20

16
17
18
19

21

23
24
25
26

31

27
28
29
30

22

32
33
34
35

40

36
37
38
39

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

2.5

3.0

3.5

4.0

RỘNG
(NGANG)

4.5

5.0

5.5

2.0
2.5
3.0
3.5

DÀI
(CHẠY RA VÀO)

VẢI POLYESTER/
 BỘ

VẢI ACRYLIC/
BỘ

4.0
4.5
5.0

2.0
2.5
3.0
3.5

4.0
4.5
5.0

2.0
2.5
3.0
3.5

4.0
4.5
5.0
5.5

5.5

5.5

2.0
2.5
3.0
3.5

4.0
4.5
5.0

2.0
2.5
3.0
3.5

4.0
4.5
5.0

2.0
2.5
3.0
3.5

5.5

4.0
4.5
5.0

2.0
2.5
3.0
3.5

51.000.000
52.340.000
55.000.000
57.670.000

61.670.000
63.000.000
64.340.000

55.000.000
56.340.000
59.000.000
60.340.000

65.670.000
68.500.000
69.840.000

59.000.000
60.340.000
61.670.000
64.340.000

68.500.000
71.170.000
72.500.000
75.170.000

81.840.000

83.170.000

61.670.000
63.000.000
64.340.000
67.170.000

75.170.000
76.500.000
77.840.000

67.170.000
68.500.000
71.170.000
73.840.000

76.500.000
79.170.000
80.500.000

68.500.000
69.840.000
72.500.000
75.170.000

89.840.000

81.840.000
84.500.000
87.170.000

73.840.000
76.500.000
77.840.000
81.840.000

59.000.000
61.700.000
65.700.000
69.800.000

75.200.000
79.200.000
81.800.000

61.700.000
64.300.000
69.800.000
72.500.000

77.800.000
81.800.000
84.500.000

64.300.000
68.500.000
71.200.000
75.200.000

85.800.000
91.200.000
95.300.000

100.700.000

106.000.000

114.000.000

71.200.000
75.200.000
79.200.000
83.200.000

92.500.000
98.000.000

100.700.000

76.500.000
80.500.000
84.500.000
89.800.000

98.000.000
104.700.000
108.700.000

79.200.000
84.500.000
88.500.000
95.300.000

119.300.000

104.700.000
110.000.000
114.000.000

85.800.000
89.800.000
95.300.000

100.700.000

BẢNG BÁO GIÁ
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     Hệ mái hiên tự động nhập khẩu được IHOME nghiên cứu và lựa chọn đem đến ngôi nhà khách 
hàng sự tiện nghi, sang trọng và bền bỉ. Hệ mái hiên tự động phù hợp cho những không gian ngoài 
trời như hiên nhà, khu vui chơi, khu vực uống trà. Một sản phẩm được nhập khẩu nguyên bộ từ 
động cơ êm ái bền bỉ, hệ khung nhôm tiêu chuẩn châu âu, vải được làm từ chất liệu cao cấp chịu 
được nắng, mưa khí hậu theo từng mùa khắc nhiệt tại Việt Nam. Đây là sản phẩm được khách hàng 
đánh giá rất cao về chất lượng và tính thẩm mĩ.

HỆ MÁI HIÊN TỰ ĐỘNG NHẬP KHẨU

250

20
0

Giá treo Hộp mái hiên Tay đua

Bản mô tả mặt cắt sản phẩm
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GHI CHÚ:
*  Kích thước tối đa rộng 6m x dài 3m
*  Phụ kiện, thanh ray và điều khiển từ xa bảo hành 01 năm
*  Báo giá chưa bao gồm VAT và lắp đặt tại công trình.

Tên sản phẩm: Rèm bạt mái hiên nhập khẩu
* Cách thức hoạt động: Cuộn vào và đua ngang ra bằng motor điện
* Vị trí lắp đặt: Mặt trên cao sảnh sân vườn, cửa nhà, gara để xe
* Công năng: Chắn nắng, cản tia UV, chắn mưa
* Chất liệu khung: Nhôm hợp kim sơn tĩnh điện, thép và nhựa ABS
* Chất liệu vải: Polyester, Acrylic độ bền chịu mưa nắng cao
* Mầu sắc khung: Đen, trắng
* Ưu điểm: Đua ra và thu vào thẩm mỹ cao

Sản phẩm hoàn thiện bao gồm:
1. Khung hộp nhôm hợp kim sơn tĩnh điện
2. Vải ngoại thất cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu
3. Động cơ chuyên dụng
4. Điều khiển từ xa cầm tay
5. Bộ phụ kiện liên kết sản phẩm

Thông số động cơ IH45 50/12E
* Nguồn điện AC220V, 50/60Hz, 250W
* Lực kéo 50Nm, độ ồn <44dB, IP44
* Vận tốc, tốc độ 12v/p
* Sóng điều khiển RF 433MHz
* Chạy liên tục thì 4p ngắt rơ le nhiệt
* Kích thước 45 x 605mm

KÍCH THƯỚC(M) ĐƠN GIÁ BAO GỒM ĐỘNG CƠ
STT THÔNG TIN SẢN PHẨM

1

2

3

4

9

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

20

16

17

18

19

21

23

24

25

26

27

28

29

30

22

2.5

2.0

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

RỘNG
(NGANG)

1.5

1.5

2.0

1.5

DÀI
(CHẠY RA VÀO)

VẢI POLYESTER/
 BỘ

VẢI ACRYLIC/
BỘ

2.5

3.0

1.5

2.0

2.5

1.5

2.0

2.0

2.5

3.0

2.0

2.5

3.0

1.5

1.5

2.0

2.5

3.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1.5

2.0

2.5

3.0

47.300.000

52.800.000

55.300.000

56.500.000

66.800.000

69.200.000

63.500.000

59.000.000

61.700.000

61.500.000

64.000.000

76.800.000

80.000.000

83.000.000

66.700.000

70.000.000

72.800.000

73.500.000

87.000.000

91.500.000

96.000.000

99.800.000

79.200.000

83.500.000

87.700.000

92.000.000

87.300.000

92.000.000

96.200.000

100.200.000

44.800.000

48.500.000

49.700.000

52.200.000

60.500.000

61.700.000

57.800.000

53.500.000

54.700.000

57.500.000

59.000.000

69.500.000

71.000.000

72.200.000

59.300,000

60.800.000

62.000.000

68.000.000

80.200.000

82.500.000

84.700.000

86.500.000

72.300.000

74.300.000

76.500.000

78.700.000

80.300.000

82.800.000

85.000.000

86.800.000

BẢNG BÁO GIÁ
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GHI CHÚ:

*  Kích thước tối đa rộng 6m x dài 3.5m
*  Phụ kiện, thanh ray và điều khiển từ xa bảo hành 01 năm
*  Báo giá chưa bao gồm VAT và lắp đặt tại công trình.

     Hệ cuốn ban công zip nhập khẩu là hệ che nắng, mưa, cản gió cản nhiệt cao cấp phù hợp với 
những không gian cửa ngoài trời như ban công, logia, garace ô tô,..của những ngôi nhà, biệt thự 
sang trọng. Thiết kế hiện đại sang trọng thẩm mĩ cao được cấu tạo từ các chất liệu cao cấp, công 
dụng cao.

HỆ RÈM CUỐN ZIPSCREEN

STT

1

2

ĐỘNG CƠ VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

Model: IH45
20/30E

Model:  ALTUS50
10/32RTS

4.600.000

13.700.000

- Tải trọng tối đa 20m²
* AOK Công nghệ Đức
* Xuất xứ: Trung Quốc
* Động cơ BH 3 năm

- Tải trọng tối đa 20m²
* Somfy: Pháp
* Xuất xứ: Châu Âu
* Động cơ BH 5 năm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÌNH ẢNH

AC220V/50-60Hz,
250W, 20Nm

AC220V/50-60Hz,
160W, 10Nm
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BẢNG BÁO GIÁ KHUNG VÀ VẢI

* Tên sản phẩm: Rèm cuốn ngoại thất ZIP
* Cách thức hoạt động: Cuốn lên và hạ xuống bằng motor điện
* Vị trí lắp đặt: Các ô cửa bên ngoài, ban công sân vườn, mặt 
thoáng
* Công năng: Chắn nắng, cản tia UV, chắn mưa-gió, ngăn côn 
trùng
* Chất liệu khung: Nhôm hợp kim sơn tĩnh điện, thép và nhựa 
ABS
* Chất liệu vải: Vải lưới 47% polyester + 53% PVC, độ bền 10-15 
năm
* Mầu sắc: Đen, nâu xám, ghi, trắng
* Ưu điểm: Chịu được gió bão và thẩm mỹ cao
* Đơn giá M² chưa bao gồm động cơ

 Sản phẩm hoàn thiện bao gồm:
1. Khung hộp nhôm hợp kim sơn tĩnh điện
2. Vải ngoại thất cao cấp tiêu chuẩn Châu Âu
3. Động cơ chuyên dụng 20-50Nm
4. Điều khiển từ xa cầm tay
5. Bộ phụ kiện liên kết sản phẩm

KÍCH THƯỚC(M)
ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀNSTT THÔNG TIN SẢN PHẨM

1

2

3

4

9

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

20

16

17

18

19

21

23

24

25

26

27

28

29

30

22

2.5

2.0

3.0

3.5

4.0

5.0

6.0

RỘNG

 19.080.000

 19.900.000

 21.360.000

 22.260.000

 22.630.000

 23.700.000

 24.940.000

 23.760.000

 26.600.000

 29.640.000

 21.900.000

 25.580.000

 26.730.000

 27.930.000

 26.400.000

 29.500.000

 32.400.000

 24.960.000

 28.610.000

 29.820.000

 30.870.000

 32.340.000

 29.400.000

 32.400.000

 35.460.000

 28.070.000

 35.880.000

 39.060.000

 31.120.000

 31.600.000

 4.770.000

 3.980.000

 3.560.000

 3.180.000

 3.620.000

 3.160.000

 2.850.000

 2.970.000

 2.660.000

 2.470.000

 4.380.000

 3.410.000

 2.970.000

 2.660.000

 2.640.000

 2.360.000

 2.160.000

 4.160.000

 3.270.000

 2.840.000

 2.520.000

 2.310.000

 2.450.000

 2.160.000

 1.970.000

 4.010.000

 2.050.000

 1.860.000

 3.890.000

 3.160.000

34

31

32

33

35

37

38

39

40

41

42

43

36

 32.640.000

 34.020.000

 39.000.000

 40.250.000

 42.200.000

 43.800.000

 35.520.000

 37.000.000

 37.500.000

 37.880.000

 44.250.000

 45.000.000

 46.620.000

 2.720.000

 2.430.000

 2.600.000

 2.300.000

 2.110.000

 3.650.000

 2.220.000

 1.850.000

 3.750.000

 3.030.000

 2.950.000

 2.500.000

 2.220.000

2.0

2.5

3.0

3.5

CAO

4.0

5.0

6.0

2.5

3.0

3.5

4.0

2.0

5.0

6.0

2.0

2.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

5.0

6.0

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

5.0

6.0

3.0

3.5

4.0

2.0

2.5

2.5

3.0

3.5

3.0

3.5

4.0

5.0

2.0

4.0

5.0

6.0

7.0

M²

8.0

10.0

12.0

8.8

10.5

12.3

14.0

7.0

17.5

21.0

8.0

10.0

5.0

6.3

7.5

8.8

10.0

12.5

15.0

6.0

7.5

9.0

10.5

12.0

15.0

18.0

15.0

17.5

20.0

12.0

12.5

15.0

18.0

21.0

12.0

14.0

16.0

20.0

10.0
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     Hệ động cơ cửa sổ là động cơ chuyên dụng sử dụng với mục đích đóng mở tự động cho các ô 
cửa sổ nhôm kính căn hộ, biệt thự. Công nghệ của Đức bền bỉ, hoạt động theo chiều kéo và đẩy. 
Phù hợp với những không gian sang trọng tiện nghi hoặc các vị trí cửa sổ đặc thù sử dụng hệ điều 
khiển đóng mở tự động.

TÍNH NĂNG:
* Vỏ là hợp kim nhôm, và giá đỡ là thép không gỉ.
* Khoảng cách đẩy mở cửa từ 100mm đến 400mm
* Chức năng dừng trường hợp gặp vật cản nặng để bảo vệ hoạt động của động cơ.
* Ăng ten tích hợp RF, chức năng kết nối cảm biến mưa (nâng cao)

HỆ ĐỘNG CƠ CỬA SỔ 

Khung cửa kính

Motor IH 56

Công tắc

460

90
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BẢNG BÁO GIÁ

GHI CHÚ:
*  Phụ kiện, thanh ray và điều khiển từ xa bảo hành 01 năm
*  Báo giá chưa bao gồm VAT và lắp đặt tại công trình.

- Tải trọng tối đa 60kg
* Công nghệ: Đức
* Xuất xứ: Trung Quốc
* Động cơ BH 1 năm

MÃ SẢN PHẨM/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model: IH56
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 28W.
Lực đẩy 250Nm, Độ ồn < 44dB, IP42.
Vận tốc, tốc độ 10mm/s.
Khoảng cách đẩy tối đa 400mm.
Thu sóng ngoài tiếp điểm AC220V
Kích thước 42 x 55 x 460mm.

ĐƠN VỊ TÍNHSTT

Bộ

Điều khiển từ xa 1 kênh.

ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

7.000.000

SỐ LƯỢNG

11
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Model: IH56-E
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 28W.
Lực đẩy 250Nm, Độ ồn < 44dB, IP42.
Vận tốc, tốc độ 10mm/s.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Khoảng cách đẩy tối đa 400mm.
Kích thước 42 x 55 x 460mm.

Bộ

Điều khiển từ xa 1 kênh.

7.000.00012

Model: IH56-DC
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 28W.
Lực đẩy 250Nm, Độ ồn < 44dB, IP42.
Vận tốc, tốc độ 10mm/s.
Khoảng cách đẩy tối đa 400mm.
Kích thước 42 x 55 x 460mm.

Bộ

Điều khiển từ xa 1 kênh.

7.000.00013

Công tắc nhận sóng 1 kênh 220V AC
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact.

Công tắc nhận sóng 1 kênh 220V AC
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact.



     Hệ lam nhôm tự động được chia thành 2 loại mô hình hoạt động, kéo đẩy thủy lực hoặc quay 
xoay lá phù hợp cho rất nhiều những không gian ngoại thất khác nhau. Động cơ chuyên dụng bên 
bỉ chịu được môi trường ngoài trời, hệ nhôm đúc cao cấp với các hình dạng khác nhau phù hợp với 
tính thẩm mĩ cho những không gian khác nhau. Một hệ thống cao cấp, thẩm mĩ đi kèm với công 
dụng tuyệt vời cho ngôi nhà.

 

HỆ LAM NHÔM TỰ ĐỘNG  
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Hệ phụ kiện đầu lam nhôm

Cơ cấu chuyển động

Chốt hãm
Lam nhôm 150 mm

Lam nhôm

Nắp bịt

Hệ khung đỡ 

Hệ khung đỡ 
Hệ khung đỡ 

Rộn
g t

ối 
đa

 3.
00

0 m
m

Rộn
g t

ối 
đa

 3.
00

0 m
m

Rộn
g 

Dài

1. ĐỘNG CƠ HỆ LAM NHÔM CHẮN NẮNG HÌNH THOI TỰ ĐỘNG

ĐƠN GIÁ GHI CHÚĐVTTÊN SẢN PHẨMNHÓM

ĐỘNG CƠ
VÀ

PHỤ KIỆN

THÀNH PHẦN
THEO

KÍCH THƯỚC

Model: IH36
Nguồn điện DC24v; 50/60Hz; Lực đẩy 2000Nm, Tốc độ 
10mm/s. Khoảng cách đẩy 130mm. Độ ồn <45dB; IP66
Nhiệt độ hoạt động - 25 ~ + 65*C. Kích thước 36 x 400mm.

Công tắc nhận sóng 1 kênh 24VDC, kết nối điện thông minh.

Điều khiển từ xa A9.

Bộ

SL

1 7.000.000

LAM NHÔM HÌNH THOI BẢN 100
Hệ lam nhôm chuyển động hình thoi 100x18x1.0mm màu tiêu 
chuẩn, hệ khung đỡ sử dụng hộp nhôm 38x76x1.2mm, bao gồm 
các chi tiết phụ kiện kèm theo để cấu thành chuyển động.

1 6.000.000M²

LAM NHÔM HÌNH THOI BẢN 150
Hệ lam nhôm chuyển động hình thoi 150x24x1.3mm màu tiêu 
chuẩn, hệ khung đỡ sử dụng hộp nhôm 38x76x1.2mm, bao gồm 
các chi tiết phụ kiện kèm theo để cấu thành chuyển động.

1 5.600.000M²

LAM NHÔM HÌNH THOI BẢN 200
Hệ lam nhôm chuyển động hình thoi 200x25x1.5mm màu tiêu 
chuẩn, hệ khung đỡ sử dụng hộp nhôm 44x100x1.8mm, bao gồm 
các chi tiết phụ kiện kèm theo để cấu thành chuyển động.

1 5.600.000M²

* Xuất xứ: Việt Nam

LAM NHÔM HÌNH THOI BẢN 250
CHệ lam nhôm chuyển động hình thoi 250x50x1.8mm màu tiêu 
chuẩn, hệ khung đỡ sử dụng hộp nhôm 44x100x1.8mm, bao gồm 
các chi tiết phụ kiện kèm theo để cấu thành chuyển động.

1 7.000.000M²

Tải trọng tối đa 200kg
Công nghệ: Đức
Xuất xứ: Trung Quốc
Động cơ BH 1 năm.

Ứng dụng: Phù hợp trang trí, chắn nắng vách mặt đứng, giếng trời, ban công, mặt tiền công trình.

Bản mô tả mặt cắt sản phẩm
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máng hộp nhôm

Động cơ

Thanh ray dẫn hướng

Ke liên kết

lá nhôm

GHI CHÚ

2. ĐỘNG CƠ HỆ SÁO NHÔM CHẮN NẮNG MẶT VÁCH ĐỨNG 80MM  TỰ ĐỘNG    

ĐƠN GIÁSLĐVTNHÓM TÊN SẢN PHẨM

ĐỘNG CƠ VÀ
PHỤ KIỆN

THÀNH PHẦN
THEO

KÍCH THƯỚC

Model: Somfy 6Nm
Điện áp AC230V/50Hz; Công suất 95W - 0.42A; Lực kéo 6Nm; 
Tốc độ 24RPM; Cấp độ bảo vệ IP54; Hoạt động liên tục 6P.

Hệ sáo nhôm bản 80x0.43mm và phụ kiện chuyển động hoàn thiện.

Công tắc nhận sóng 1 kênh 220VAC.

Điều khiển từ xa 1 kênh IH.

Bộ 1

1

12.000.000

6.200.000M²

- Tải trọng tối đa 15m²
* Somfy: Pháp
* Xuất xứ: Châu Âu
* Động cơ BH 5 năm

Ứng dụng: Phù hợp trang trí, chắn nắng mặt đứng các ô cửa, ban công ngoài trời.
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GHI CHÚ:
* Phụ kiện, thanh ray và điều khiển từ xa bảo hành 1 năm
* Báo giá chưa bao gồm VAT và lắp đặt tại công trình.

2. ĐỘNG CƠ HỆ SÁO NHÔM CHẮN NẮNG MẶT VÁCH ĐỨNG 80MM  TỰ ĐỘNG    

3. ĐỘNG CƠ HỆ CHỚP NHÔM CHẮN MƯA, NẮNG 88MM TỰ ĐỘNG

ĐƠN GIÁSLĐVTNHÓM TÊN SẢN PHẨM

ĐỘNG CƠ VÀ
PHỤ KIỆN

THÀNH PHẦN
THEO

KÍCH THƯỚC

Model: IH35 10/17E
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 115W.Lực kéo 10Nm,
Độ ồn < 44dB, IP44.Vận tốc, tốc độ 17v/p.
Sóng điều khiển RF 433MHz.
Chạy 4p liên tục tự ngắt rơ le nhiệt.
Kết nối nhà thông minh cổng Dry Contact.
Kích thước 35 x 595mm.

Hệ chớp nhôm 1 mặt bản 88x11x1.1mm và phụ kiện chuyển động 
hoàn thiện.

Bộ phụ kiện điều tốc.

Điều khiển từ xa 1 kênh IH.

Bộ 1

1

7.000.000

6.200.000M²

GHI CHÚ

- Tải trọng tối đa 15m²
* Công nghệ: Đức
* Xuất xứ: Trung Quốc
* Động cơ BH 3 năm

Ứng dụng: Phù hợp trang trí, chắn nắng - mưa giếng trời, mái sân vườn, gara ô tô. Vị trí mặt đứng 
ô thông gió.
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Xuất xứ: Trung Quốc



CÁC LOẠI VẬT TƯ KHÁC

STT

1

3

2

4

ĐƠN VỊ TÍNH

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

ĐƠN GIÁ

675.000

490.000

1.770.000

360.000

280.000

280.000

280.000

90.000

180.000

240.000

280.000

1.220.000

5

6

7

8

9

10

11

12

Máng 80
Nhôm hợp kim
Độ dày 1.2mm
Mầu trắng và ghi sơn tĩnh điện

Máng gỗ 60
Nhôm hợp kim
Độ dày 1.2mm
Mầu trắng sơn tĩnh điện

Ống  bát giác 43
Nhôm hợp kim
Độ dầy 1.2mm
Mầu nhôm nguyên bản

Thanh nhôm 20
Nhôm hợp kim
Độ dày 1.2mm
Mầu trắng sơn tĩnh điện

Thanh đáy FSS
Nhôm hợp kim
Độ dày 1.2mm
Mầu trắng và ghi sơn tĩnh điện

MÃ SẢN PHẨM/THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thanh ray bi định hình uốn cong IH
Nhôm hợp kim
Độ dày 1.4mm
Mầu trắng sơn tĩnh điện

Thanh ray định hình Forest
Nhôm hợp kim
Độ dày 2mm
Mầu trắng sơn tĩnh điện

Thanh ray định hình uốn cong Forest 
Nhôm hợp kim
Độ dày 2mm
Mầu trắng sơn tĩnh điện

Ống f50, f55
Nhôm hợp kim
Độ dày 1.4mm
Màu nhôm nguyên bản

Ống f70
Nhôm hợp kim
Độ dày 1.4mm
Mầu nhôm nguyên bản

Thanh U ray che sáng rèm cuốn
Nhôm hợp kim
Độ dày 1.1mm
Mầu trắng sơn tĩnh điện

Thanh ray bi định hình IH
Nhôm hợp kim
Độ dày 1.4mm
Mầu trắng sơn tĩnh điện

ỨNG DỤNG

Rèm vải mở ngang IH, HN
cửa cong

Rèm vải mở ngang FOREST

Rèm vải mở ngang FOREST, 
cửa cong

Rèm cuốn, trần, bạt

Rèm cuốn, cầu vồng

Rèm cuốn, cầu vồng

Rèm sáo gỗ, nhôm

Rèm sáo gỗ, nhôm

Rèm cuốn, trần

Rèm cuốn, trần

Rèm cuốn, trần

Rèm vải mở ngang IH, HN

BẢNG BÁO GIÁ
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13

14

400.000

17

18

19

20

21

22

23

24

15

16

25

Bộ

Bộ

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

400.000

400.000

700.000

400.000

400.000

800.000

440.000

700.000

520.000

400.000

440.000

700.000

800.00026

Khớp nối 135 độ, 90 độ thanh ray IH
Nhựa cao cấp
Độ dày 2mm
Mầu trắng

Điều khiển từ xa 6 kênh IH
Sóng RF 433MHz
Pin CR2032
Mầu trắng

Điều khiển từ xa 16 kênh IH
Sóng RF 433MHz
Pin CR2032
Mầu trắng

Điều khiển từ xa 5 kênh HN
Sóng RF 868MHz
Pin CR2025 x 2
Mầu đen, trắng

Điều khiển từ xa 9 kênh HN
Sóng RF 868MHz
Pin AAA 1.5V x 2
Mầu đen

Điều khiển từ xa 99 kênh HN
Sóng RF 868MHz
Pin AAA 1.5V x 2
Mầu đen

Điều khiển từ xa 1 kênh DOOYA
Sóng RF 433MHz
Pin CR2032
Mầu trắng

Điều khiển từ xa 2 kênh DOOYA
Sóng RF 433MHz
Pin CR2032
Mầu trắng

Điều khiển từ xa 16 kênh DOOYA
Sóng RF 433MHz
Pin CR2032
Mầu trắng

Khớp nối 180 độ, 135 độ, 90 độ ống 
cuốn
Thép
Độ dày 2mm
Mầu trắng sơn tĩnh điện

Điều khiển từ xa 1 kênh IH
Sóng RF 433MHz
Pin CR2032
Mầu trắng

Điều khiển từ xa 2 kênh IH
Sóng RF 433MHz
Pin CR2032
Mầu trắng

Điều khiển từ xa 1 kênh PD4200
Sóng RF 433MHz
Pin AAA 1.5V x 2
Mầu trắng

Điều khiển từ xa 2 kênh PD4200
Sóng RF 433MHz
Pin AAA 1.5V x 2
Mầu trắng

STT ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁMÃ SẢN PHẨM/THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG

Rèm mở ngang

Động cơ IH

Động cơ IH

Động cơ IH

Động cơ IH

Động cơ HN

Động cơ HN

Động cơ HN

Động cơ DOOYA

Động cơ DOOYA

Động cơ DOOYA

Động cơ PD4200

Động cơ PD4200

Rèm cuốn, trần, bạt
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27

28

31

32

29

30

33

34

35

36

37

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

3.800.000

3.400.000

1.400.000

700.000

500.000

600.000

600.000

700.000

600.000

700.000

1.200.000

800.00038

Điều khiển từ xa 16 kênh FOREST
Sóng RF 433MHz
Pin AAA 1.5V x 2
Mầu trắng, đen

Công tắc gắn tường 2 kênh không 
dây IH
Sóng RF 433MHz
Pin 27A 12V
Mầu trắng

Công tắc gắn tường 6 kênh không 
dây IH
Sóng RF433
Pin CR2430
Mầu trắng

Điều khiển từ xa 6 kênh FOREST
Sóng RF 433MHz
Pin AAA 1.5V x 2
Mầu trắng, đen

Điều khiển từ xa 2 kênh RAEX
Sóng RF 433MHz
Pin CR2450
Mầu kem

Công tắc gắn tường 1 kênh không 
dây IH
Sóng RF 433MHz
Pin 27A 12V
Mầu trắng

Công tắc gắn tường 1 kênh không 
dây HN
Sóng RF 868MHz
Pin CR2430 X 2
Mầu trắng

Công tắc gắn tường 2 kênh không 
dây HN
Sóng RF 868MHz
Pin CR2430 X 2
Mầu trắng

Công tắc gắn tường 67 kênh không 
dây DOOYA
Sóng RF 433MHz
Pin CR2430
Mầu trắng

Công tắc gắn tường 2 kênh không 
dây DOOYA
Sóng RF 433MHz
Pin CR2430
Mầu trắng

Công tắc Wifi AC220V 1 kênh
Nguồn vào AC220V
Nguồn ra DC 5V, AC220V
Kết nối Wifi 2.4GHz
Chữ nhật, mầu trắng

RF Wifi HN
Nguồn vào AC220V, cắm ổ cắm
Kết nối Wifi 2.4GHz, RF 868MHz
Mầu trắng

Động cơ FOREST

Động cơ RAEX

Động cơ IH

Động cơ IH

Động cơ IH

Động cơ HN

Động cơ HN

Động cơ DOOYA

Động cơ DOOYA

Kết nối động cơ có Drycon-
tact với điện thoại

Kết nối điện thoại cho động 
cơ HN với điện thoại

Động cơ FOREST

STT ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁMÃ SẢN PHẨM/THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG
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39

40

41

Điều khiển từ xa 2 kênh Somfy
Sóng RF 433.42MHz
Pin CR2032
Mầu trắng

Điều khiển từ xa 4 kênh Somfy
Sóng RF 433.42MHz
Pin CR2032
Mầu trắng

Công tắc AC22V Drycontact
Nguồn vào AC220V, chân tín hiệu ra 5v
Sóng RF 433MHz
Mầu trắng

42

43

44

Điều khiển từ xa 15 kênh Somfy
Sóng RF 433.42MHz
Pin CR2032
Mầu trắng

Công tắc gắn tường không dây 1 
kênh Somfy
Sóng RF 433.42MHz
Pin CR2032
Mầu trắng

Bộ trung tâm Conexoon Somfy
Sóng RF 433.42MHz, Wifi 2.4GHz
Nguồn AC,DC
Mầu trắng

45

Công tắc gắn tường 2 kênh Forest
Sóng RF 433MHz
Pin CR2032
Mầu trắng

46

AC Forest dùng cho điện thông 
minh AC220V
Nguồn vào AC220
Tín hiệu ra 5V
Mầu trắng

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Bộ

Cái

Cái

Cái

1.200.000

3.800.000

2.600.000

7.000.000

1.900.000

7.000.000

1.700.000

1.800.000

2.600.00047

Động cơ KM45A, KM60A, PD1100A
Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 
45-60W; Lực kéo 1-2Nm, Tải trọng 
50kg, Kéo 6m
Không kéo rèm bằng tay được
Kết nối nhà thông minh,
tiếp điểm ướt AC220V

Kết nối động cơ thu sóng 
ngoài 4 dây với điện thông 

minh, cảm biến thời tiết 
Drycontact

Động cơ SOMFY

Động cơ SOMFY

Động cơ SOMFY

Động cơ SOMFY

Kết nối điện thoại cho động 
cơ SOMFY với điện thoại

Động cơ FOREST

Động cơ FOREST

Thay thế động cơ rèm mở 
ngang đời cũ, rèm trần xếp 

lớp

50CATALOG BÁO GIÁ SẢN PHẨM

STT ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁMÃ SẢN PHẨM/THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỨNG DỤNG

GHI CHÚ:
* Phụ kiện, thanh ray và điều khiển từ xa bảo hành 1 năm
* Báo giá chưa bao gồm VAT và lắp đặt tại công trình








